
THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
  THUẾ CƠ SỞ 11 TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-TCS11 Kiến Đức, ngày        tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 10/12/2025;
Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 67 người nộp 
thuế thuộc địa bàn các xã còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân 
sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2026 với số tiền là 13.538.355.059 đồng. 
(Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm ba mươi tám triệu ba trăm năm mươi lăm 
nghìn không trăm năm mươi chín đồng).

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật Quản 
lý thuế số 108/2025/QH15 và tiết a.2 điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 
252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)
Thuế cơ sở 11 tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được biết./.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Thuế tỉnh Lâm Đồng (B/c);
- Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, 
Ủy ban nhân dân các xã Quảng Tín, Kiến Đức, 
Nhân cơ, Tuy Đức, Quảng Tân, Quảng Trực;
- Lãnh đạo Thuế cơ sở 11 (Đ/c Đắc);
- Lưu: VT, QLTK (13b).

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Đắc





DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ CÔNG KHAI THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số          /TCS11-QLTK ngày        /9/2026 Thuế cơ sở 11 tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: đồng
Số
TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Tổng tiền thuế
nợ đến

31/7/2026

Trong đó nợ
trên 90 ngày

Căn cứ công bố thông
tin 

Nơi công bố thông tin

Tổng cộng 13,538,355,059 12,542,241,551

1 0311108140

CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN THIẾT KẾ ĐẦU
TƯ CÔNG TRÌNH
XANH

Khu văn phòng Tầng 19,
phường Tân Định, tỉnh TP Hồ
Chí Minh

4,089,431,042 4,089,431,042

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

Mười ba tỷ năm trăm ba mươi tám triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn không trăm năm mươi chín đồng 

2 6000231488 Phạm Gia Hải Thôn 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 261,958 261,958

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

3 6400004923-005

BƯU ĐIỆN HUYỆN
ĐẮK R'LẤP- BƯU
ĐIỆN TỈNH ĐẮK
NÔNG

Số 06 Nguyễn Tất Thành, xã
Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng 115,363,776 1,704,215

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

2 6400051659 Xuân Thành 104, Khối 5, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 727,082 727,082

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

3 6400061174 Tô Văn Quân Thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 151,868,623 56,203

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

4 6400071091 Phan Thuần Quảng Thuận, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 1,073,869 1,073,869

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

3 6400097773 Nguyễn Công Tâm Thôn 7, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 691,366 691,366

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

4 6400118261 Phạm Văn Thắng Thôn 5, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 3,250,072 3,250,072

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

5 6400196686 Châu Văn Tuấn Khối 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,391,920 1,391,920

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

4 6400235416 Phạm Thị Liễu Thôn 13, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 58,000,000 58,000,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

5 6400285047 Bùi Quý Khối 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,963,917 2,963,917

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

6 6400377354

Trường Tiểu học,
Trung học cơ sở, Trung
học phổ thông Hai Bà
Trưng

Tổ DP 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 33,045,069 33,045,069

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

5 6400430431 Đoàn Thị Hoài Thôn 12, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 5,661,006 5,661,006

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ
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6 6400440140 Phan Thái Thị Phương
Tâm

Thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 1,388,843 1,388,843

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

7 6400456119 Trường Tiểu học
Nguyễn Viết Xuân

Thôn 5, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 7,801,500 7,801,500

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

6 8033107592 VÕ THỊ NHÀN Thôn 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 4,162,527 4,162,527

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

7 8051188629 Nguyễn Hoàng Phong Hạnh Trí 1, xã Ninh Sơn,
tỉnh Khánh Hòa 6,521,000 6,521,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

8 8060410862 Trương Quang Hương
735 Quang Trung, phường
An Hội Tây, tỉnh TP Hồ Chí
Minh

1,187,048 1,187,048

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

7 8076073429 Phạm Bá Tài Phường Xuân Lộc, TP Đồng
Nai 2,088,200 2,088,200

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

8 8079352205 Nguyễn Hoàng Đạo Tân Thành, phường Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 2,735,097 2,735,097

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

9 8087349541 Nguyễn Thành Luân Thôn 3, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 5,989,548 5,989,548

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

8 8090105182 Nguyễn  Văn  Năm THÔN 6, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 1,788,305 1,788,305

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

9 8090603156 PHẠM VĂN SƠN Thôn 6, phường Bình Thạnh,
tỉnh TP Hồ Chí Minh 5,496,500 5,496,500

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

10 8196469366 Vòng Sỳ ốn
Lô 10, phường Dĩ An(Hết
hiệu lực), tỉnh TP Hồ Chí
Minh

19,623,341 19,623,341

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

9 8231184253 Trương Văn Chanh Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ
Đông, tỉnh Gia Lai 6,502,596 6,502,596

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

10 8233668242 NGUYỄN QUỐC
TUẤN

Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh
Phú Thọ 1,233,542 1,233,542

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

11 8234354802 Cao Thanh Tài Thôn 9, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 718,026 718,026

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ



3

10 8244132911 Phương Văn Dũng Thôn Đắk Quoeng, xã
Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng 15,447,479 15,447,479

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

11 8263359481 Đỗ Minh Khương Thôn 02, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 162,676,792 37,117

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

12 8263361346 Lê Thanh Trí Thôn 04, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 2,577,928 2,577,928

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

11 8269967817 Nguyễn Văn Hùng Thôn 7, xã Đức An, tỉnh
Lâm Đồng 2,025,282 2,025,282

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

12 8278254682 Lưu Thị Thanh Thôn 10, xã Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng 27,750,000 27,750,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

13 8279076520 Lý Quý Hoan Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

12 8279077690 Phan Đình Đức Thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,190,429 1,190,429

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

13 8279084095 Nguyễn Văn Thinh Thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,266,546 1,266,546

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

14 8279084225 Nguyễn Văn Quân Thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 50,461,824 50,461,824

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

13 8279086871 Hồ Ngọc Nhuận Bon Bù Dấp , xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng 46,658,004 46,658,004

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

14 8279090980 Hoàng Trọng Xuân Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,806,420 819,109

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

15 8279090998 Nguyễn Thị Lan Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

14 8279092138 Trương Quang Long Thôn 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,573,223 2,573,223

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

15 8279092473 Trương Quang Xuân Thôn 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,281,646 1,281,646

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

16 8279092480 Đặng Thị Cẩn
Ở nhờ (54/3G) Đường Đặng
Thị Tám, xã Bà Điểm, tỉnh
TP Hồ Chí Minh

1,845,680 1,845,680

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin
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15 8279093420 ĐẶNG VĂN ĐÔNG Thôn 06, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,251,348 1,251,348

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

16 8279097545 Vương Quốc Trường Thôn 15, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 394,653,983 394,653,983

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

17 8279106359 Trần Văn Hùng Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 2,877,764 2,877,764

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

16 8279106380 Đặng Hữu Trí Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

17 8279110267 Mai Xuân Thanh Thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,810,169 1,810,169

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

18 8279110637 Dương Ngọc Hiến Thôn 7, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 47,586,600 47,586,600

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

17 8279135487 Trần Hoài Văn Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

18 8279135543 Phạm Xuân Nhân Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

19 8279135550 Trần Thị Kiểm Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

18 8279135617 Lê Thị Kiều Xuân Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

19 8279135744 Trương Văn Cương Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

20 8279135790 Lê Thị Sinh Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

19 8279135825 Phạm Văn Pha Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

20 8279135871 Nguyễn Hồng Thanh Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 2,261,807 2,261,807

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

21 8279152330 Hoàng Văn Thất Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

20 8279152517 NGUYỄN ĐỨC HỘI Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ
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21 8279152524 Nguyễn Chủy Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,170,156 1,170,156

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

22 8281837388 NGUYỄN VĂN
TUYÊN

Thôn 14, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 3,187,961 3,187,961

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

21 8308657586 Trần Đức Chiến Thôn Quảng Chánh, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 2,247,107 2,247,107

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

22 8308659110 Nguyễn Đức Xuân TDP 5, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 3,339,834 3,339,834

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

23 8308660613 Nguyễn Thị Tuyển Khối 06, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,381,665 1,381,665

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

22 8308660620 Huỳnh Văn Ba Khối 06, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,680,068 1,680,068

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

23 8308660638 Nguyễn Thị Hoài Thu TDP 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,480,911 2,480,911

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

24 8308660973 Phạm Hùng Quang Khối 06, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,392,338 2,392,338

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

23 8308662924 Nguyễn Dũng TDP 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,440,239 1,440,239

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

24 8308664199 Nguyễn Đức Mạnh Khối 03, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,515,434 1,515,434

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

25 8308664424 Nguyễn Tiến Dự TDP 05, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,971,450 2,971,450

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

24 8308664431 Nguyễn Thị Nhàn TDP 5, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,868,683 2,868,683

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

25 8308664689 Phạm Thị Bưởi Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,464,862 2,464,862

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

26 8308664738 Chu Văn Quả TDP 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,641,169 2,641,169

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

25 8308664865 Ngô Quốc Tế tổ dân phố 2, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 2,050,976 2,050,976

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

26 8308664978 Nguyễn Đức Tài Khối 03, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,576,838 2,576,838

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  
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27 8308665114 NGUYỄN CẢNH
SƠN

Khối 03, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,498,642 1,498,642

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

26 8308666407 Nguyễn Mạnh Hùng Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,779,855 1,779,855

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

27 8308667087 Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ

TDP5, phường Nam Gia
Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 2,435,205 2,435,205

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

28 8308667129 Đặng Như Kiến Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,448,302 1,448,302

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

27 8308667182 Phạm Gia Hoàng TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,595,222 1,595,222

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

28 8308667217 Nguyễn Hữu Linh Khối 02, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 36,812,910 36,812,910

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

29 8308667337 Vương Thái Lư Khối 02, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,526,865 2,526,865

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

28 8308667859 Nguyễn Sỹ Mãi Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 4,748,707 4,748,707

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

29 8308667986 Hồ Viết Trọng TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 3,540,203 3,540,203

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

30 8308667993 Nguyễn Duy Phức Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,824,927 2,824,927

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

29 8308669408 Nguyễn Minh Hiếu Khối 05, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,701,962 2,701,962

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

30 8308670019 Nguyễn Văn Thoả Khối 04, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,628,939 1,628,939

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

31 8308670964 Nguyễn Đình Vượng Khối 05, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,937,676 2,937,676

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

30 8308671083 Đặng Văn Hùng Khối 05, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,376,078 1,376,078

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

31 8308671728 Phan Văn Bưu Tổ dân phố 4, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 1,628,939 1,628,939

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  
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32 8308672030 Đào Công Sơn TDP 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,204,541 1,204,541

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

31 8308672633 Tạ Nắng Thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,549,473 1,549,473

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

32 8308678392 Nguyễn Văn Thăng Thôn Châu Thành, xã Quảng
Tín, tỉnh Lâm Đồng 1,351,968 1,351,968

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

33 8309477843 LƯƠNG QUANG
HOÀ

Thôn 2, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 2,560,826 2,560,826

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

32 8309478251 NGUYỄN XUÂN
VINH

Thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 4,268,758 4,268,758

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

33 8309480772 Trần Công Ân Thôn 10, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 7,177,971 7,177,971

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

34 8309487707 Hoàng Văn Then Thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 1,794,389 1,794,389

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

33 8312146030 ĐẶNG THỊ THOAN THÔN 2, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 3,315,534 3,315,534

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

34 8318079775 Nguyễn Văn Hoá Khối 01, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,526,390 1,526,390

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

35 8318080146 Đoàn Thị Nương TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,567,709 1,567,709

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

34 8318080795 Hoàng Đình Lanh Thôn 14, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,672,427 1,672,427

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

35 8318083210 Nguyễn Duy Hùng Thôn 03, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,147,793 1,147,793

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

36 8328369392 Trịnh Văn Hà Thôn 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 410,188 410,188

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

35 8335918484 NGUYễN QUốC Vũ
Tổ dân phố 5 (Nguyễn Viết
Hợ), xã Kiến Đức, tỉnh Lâm
Đồng

1,671,345 1,671,345

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

36 8346733559 Nguyễn Văn Trai Thôn 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 3,578,700 3,578,700

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

37 8374911228 Lê Xuân Hướng Thôn 1, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 144,539,232 144,539,232

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ
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36 8397646569 Nguyễn Thị Gái Xóm 3, xã Bình Dương, tỉnh
Gia Lai 92,782,912 92,782,912

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

37 8397994238 Vũ Văn Khanh Thôn 3, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 1,519,846 1,519,846

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

38 8404778488 Nguyễn Văn Lực Thôn 11, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 3,356,129 3,356,129

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

37 8411371157 Ngô Thanh Hải THÔN QUẢNG THUẬN,
xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng 4,434,111 4,434,111

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

38 8463692803 VŨ THỊ THU THANH Thôn 7, xã Đắk Wer(Hết
hiệu lực), tỉnh Lâm Đồng 45,652,122 45,652,122

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

39 8524653716 Lê Thị Nga Thôn 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 53,531 53,531

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

38 8551011563 NGUYỄN VĂN
QUYỀN

LUẬN THÀNH, xã Luận
Thành, Thanh Hóa 73,024,000 73,024,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

39 8555127946 Trần Văn Kính Thôn 3, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 23,654,159 23,654,159

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

40 8556962900 Hoàng Hải Phương Thôn 3, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 5,566,080 5,566,080

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

39 8557912155 Trần Lê Nam Thôn 3, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 69,380,685 16,413,825

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

40 8566669179 Trần Thị Nhạn Thôn 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 9,885,811 9,885,811

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

41 8569121983 Điểu N'Chơl Bon Đắkblao, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 64,747,485 64,747,485

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

40 8575134437 Đặng Văn Đức TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,270,403 1,270,403

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

41 8576411549 Vũ Hồng Trang Thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,992,906 1,992,906

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

42 8579265695 Châu Văn Dân Thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,151,525 2,151,525

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  
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41 8588728195 Đoàn Thị Thùy Trang Kiến Thành, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 6,187,779 6,187,779

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

42 8591360793 Trần Thị Yến Thôn 13, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 8,131,300 8,131,300

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

43 8593100952 Phạm Văn Hậu Thôn 4, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 10,683,650 10,683,650

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

42 8596547989 Nguyễn Vinh Quang TDP 3, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 2,116,115 2,116,115

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

43 8599589151 Nguyễn Thị Thái THÔN 2, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 1,936,006 1,936,006

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

44 8600981380 Đoàn Thị Ngọc Tổ dân phố 1, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 4,842,598 2,505,328

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

43 8605581900 Lê Vĩnh Bình Thôn 3, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,378,657 1,378,657

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

44 8638072994 Nguyễn Minh Trọng Thôn 9, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 3,160,243 3,160,243

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

45 8641622207 Bùi Mạnh Tiến TDP 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,277,073 1,277,073

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

44 8645600324 Nguyễn Thị Hoài Thu TDP 8, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,268,500 1,268,500

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

45 8647321848 Nguyễn Xuân Thuyền TDP 3, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 109,162,889 109,162,889

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

46 8648600185 Nguyễn Thế Hội TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 138,356,752 56,752

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

45 8651555616 Trần Thị Hoa TDP 3, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 4,023,036 4,023,036

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

46 8676623427 Đào Bá Dũng Bản Giang Châu, xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm Đồng 3,247,500 3,247,500

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

47 8677617602 Lê Thị Hoa TDP4, phường Thống Nhất
(Hết hiệu lực), tỉnh Đắk Lắk 6,331,445 6,331,445

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin
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46 8686075917 Võ Thị Luận Thôn Quảng Chánh, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 157,346,453 157,346,453

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

47 8701790248 Lê Thị Kim Thanh Thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,324,636 1,324,636

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

48 8705594004 Nguyễn Ánh Dương Thôn 8, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 6,806,912 6,806,912

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

47 8709903461 Nguyễn Văn Trung TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,795,698 1,795,698

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

48 8710956242 Nguyễn Khắc Tuất Thôn 2, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 4,978,501 4,978,501

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

49 8717577620 Phan Văn Hoàn Thôn 5, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 1,229,810 1,229,810

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

48 8718225773 Hoàng Quang Việt TDP 3, phường Nam Gia
Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 144,834,375 144,834,375

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

49 8725401194 Trần Phan Thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 3,969,879 3,969,879

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

50 8726074207 Hồ Văn Cường Thôn 7, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 7,294,998 7,294,998

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

49 8727138502 Nguyễn Thăng Thiên Thôn 2, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,237,564 1,237,564

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

50 8729575642 THỊ ĐAI Bon Đăng Kliêng, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 19,619,756 19,619,756

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

51 8730232128 Phạm Thị Minh TDP 1, phường Bắc Gia
Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 32,964,643 32,964,643

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

50 8733057474 Phan Văn Tư TDP 1, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,674,669 1,674,669

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

51 8733446544 Trần Ngọc Đức Thôn 6, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 2,907,690 2,907,690

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

52 8750387401 Trần Thị Ánh Tuyết Thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 30,053,292 30,053,292

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín
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51 8754711313 Trần Ngọc Phước Thôn Bù Đốp, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 1,313,193 313,193

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

52 8754991205 Lê Văn Kiên Thôn 1 Đắk Wer, xã Nhân
Cơ, tỉnh Lâm Đồng 24,242,864 24,242,864

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

53 8766118323 Ngô Nhật Đan Đường 11, phường Linh
Xuân, tỉnh TP Hồ Chí Minh 1,166,055 1,166,055

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

52 8767846325 Trần Đăng Hòa Thôn Quảng Trung, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 9,742,339 100,181

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

53 8770698571 Hà Đức Lâm Thôn Quảng Hòa, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 7,787,099 7,787,099

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

54 8772908175 Lê Trường Linh Thôn Quảng Bình, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 3,599,724 3,599,724

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

53 8775380694 Nguyễn Thị Lan KP Vườn Dừa, phường
Phước Tân, TP Đồng Nai 20,886,700 20,886,700

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

54 8775920124 Lê Văn Minh Thôn Đồng Quần, xã Trường
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 2,808,250 2,808,250

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

55 8780025092 Đào Văn Huy Thôn Nhị Thôn, phường
Nam Định, tỉnh Ninh Bình 1,617,404 1,617,404

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

54 8781424678 Nguyễn Thị Phương Tổ 24, phường Phước Tân,
TP Đồng Nai 4,750,000 4,750,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

55 8799175574 Phùng Cao Nguyên Bon OL Bù Tung, xã Quảng
Tín, tỉnh Lâm Đồng 1,564,535 1,564,535

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

56 8801698743 THỊ HƠR Bon Bu N'Doh, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng 4,712,168 48,485

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

55 8807901783 Nguyễn Thị Huệ xã Thạch Sơn, xã Thạch Hà,
tỉnh Hà Tĩnh 2,856,482 2,856,482

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

56 8817597807 Trương Văn Thành Thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 119,355,270 119,355,270

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ
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57 8821689183 Nguyễn Thị Tuyết Lan P.Thành Nhất, phường Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 1,422,740 1,422,740

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Kiến
Đức, Nhân cơ, Quảng
Tin

56 8844066900 Đào Thị Thi Thôn Quảng Thuận, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 2,562,434 2,562,434

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

57 8845883133 Đỗ Văn Trung Tổ Dân phố 5, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 1,227,436 1,227,436

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

58 8846082506 NGUYỄN THỊ LƯỢT Thôn 7, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 3,722,700 3,722,700

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

57 8852508895 Lê Quang Trung Thôn Bù Đốp, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 12,034,215 34,215

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

58 8854435233 VI VĂN GIAO Thôn 5, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 145,479,245 145,479,245

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

59 8858640843 ĐIỂU DIẾP Bon Bu Za Ráh, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 2,373,431 2,373,431

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

58 8859291793 THỊ DƠM Bon Buzarah, xã Kiến Đức,
tỉnh Lâm Đồng 2,358,125 2,358,125

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

59 8890933562 Trần Ngọc Vinh Thôn 4, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 414,452,316 211,289,416

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

60 8903201495 Tống Quỳnh Giang thôn Quảng Tiến, xã Kiến
Đức, tỉnh Lâm Đồng 1,352,934 1,352,934

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Kiến Đức, UBND
xã Kiến Đức  

59 8913526301 Hoàng Trọng Liên Thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh
Lâm Đồng 32,979,000 32,979,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

60 8916390151 Phùng Văn Dóong Thôn Hưng Bình 1, xã
Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng 63,900,000 63,900,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Quảng Tín, UBND
xã Quảng Tín

61 8971635980 LÊ THỊ QUYÊN Thôn 7, xã Nhân Cơ, tỉnh
Lâm Đồng 3,000,000 3,000,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông
xã Nhân Cơ, UBND xã
Nhân cơ

60 0302593370

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ THIỆN
HƯNG

Số 36/11, Ấp Hiệp Phú, xã
Phước Thành, TP. Hồ Chí
Minh

87,387,239 87,387,239

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông;
UBND xã Quảng Tân

61 0302758907
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG NAM

Số 213-215 Đường 9A, Khu
dân cư Trung Sơn, xã Bình
Hưng, TP. Hồ Chí Minh

2,194,700 2,194,700

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Trực
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62 0312631681 Dương Thị Lệ Thôn 10, xã Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng 16,465,202 16,465,202

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông;
UBND xã Quảng Tân

61 3500103986 CÔNG TY TNHH PHI
LONG

Tiểu khu 1536, thôn Đoàn
Kết, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm
Đồng

2,099,568,080 2,099,568,080

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Trực

62 3800313222
Công Ty TNHH
Thương Mại Đầu Tư
Long Sơn

Ấp 5, xã Bom Bo, thành phố
Đồng Nai 123,058,065 123,058,065

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông;
UBND xã Quảng Tân

63 5800588245 Trần Trung Kiên Thôn Tân Lạc 3, xã Bảo
Thuận, tỉnh Lâm Đồng 1,223,183 1,223,183

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Quảng
Trực, Tuy Đức, Quảng
Tân

62 6000235757
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
CÀ PHÊ ĐẮK NÔNG

Km 207, quốc lộ 14, xã
Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng 112,982,382 112,982,382

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Tân

63 6000489857

DOANH NGHIỆP TƯ
NHÂN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI - DỊCH
VỤ QUANG VŨ

Thôn Đắk Tiên, xã Đức An,
tỉnh Lâm Đồng 1,545,586 1,545,586

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Tuy Đức

64 6400002764 CÔNG TY TNHH
MINH PHÚC

Bon Điêng Đu, xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm Đồng 218,773,913 218,773,913

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Tân

63 6400003503
CÔNG TY TNHH
GIỐNG CÂY TRỒNG
CÔNG LONG

Đường Y Bih Alêô, TDP 3,
phường Đồng Gia Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

203,427,945 203,427,945

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Quảng
Trực, Tuy Đức, Quảng
Tân

64 6400044933
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK
GLUN

Thôn 2, xã Tuy Đức, tỉnh
Lâm Đồng 36,198,927 36,198,927

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông;
UBND các Tuy Đức

65 6400233881 Phan Văn Minh Thôn 7, xã Kiến Đức, tỉnh
Lâm Đồng 219,000,000 109,500,000

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Kiến Đức

64 6400319874

CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN
HUỲNH PHƯƠNG
ANH ĐẮK NÔNG

Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ
3, phường Nam Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm Đồng

2,667,994,866 2,667,994,866

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Tuy Đức

65 6400330620
CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN
ĐỨC TIẾN LÊ

Thôn 9, xã Tuy Đức, tỉnh
Lâm Đồng 31,958,996 31,958,996

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Tuy Đức

66 8057715159 PHAN VĂN
THƯỞNG

Thôn 1, xã Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng 30,064,890 30,064,890

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Tân 

65 8092594267 Lê Thị Ngân
31/A4 ấp 3, phường An
Phú(Hết hiệu lực), tỉnh TP Hồ
Chí Minh

38,912,600 38,912,600

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND các xã Quảng
Trực, Tuy Đức, Quảng
Tân

66 8240640664 Vương Văn Tình Thôn ĐăkMRang, xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm Đồng 11,380,041 5,041

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Tân 
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67 8244130960 ĐÀO THANH SƠN Thôn 4, xã Quảng Tân, tỉnh
Lâm Đồng 1,649,963 1,649,963

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Quảng Tân 

66 8244138864 ĐIỂU NGƠNH Bon Diêng Ngaih, xã Tuy
Đức, tỉnh Lâm Đồng 22,076,446 9,776

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Tuy Đức

67 8244297631 TÔN VĂN CÔNG Thôn 2, xã Tuy Đức, tỉnh
Lâm Đồng 1,369,316 1,369,316

Căn cứ tiết a.2 điểm a
khoản 1 Điều 4 Nghị
định 252/2026/NĐ-CP
ngày 30/06/2026

 Trung tâm văn hóa thể
thao và truyền thông,
UBND xã Tuy Đức


